
 

 Mẫu số: B02-BCTC/XH-TT​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

41/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN:…….​
ĐƠN VỊ BÁO CÁO:………….​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​
--------------- 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

Năm…………… 

Đơn vị tính:………. 

STT Chỉ tiêu Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

A B C D 1 2 

1 Doanh thu từ tài trợ 500    

2 Doanh thu từ NSNN cấp 510    

3 Thặng dư/thâm hụt hoạt động tài chính 520    

 - Doanh thu tài chính 521    

 - Chi phí tài chính 522    

4 Thặng dư/thâm hụt hoạt động sản xuất kinh 
doanh và cung cấp dịch vụ 530    

 - Doanh thu 531    

 - Chi phí 532    

5 Thặng dư/thâm hụt khác 540    

 - Thu nhập khác 541    

 - Chi phí khác 542    

6 Chi phí hoạt động xã hội, từ thiện 550    

7 Chi phí quản lý bộ máy 560    

8 Chi phí thuế TNDN 570    

9 Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị 580    

 - Bổ sung nguồn vốn hoạt động xã hội, từ thiện 581    

 - Bổ sung nguồn vốn quản lý bộ máy 582    



 - Bổ sung khác 583    

 

​
NGƯỜI LẬP BIỂU​

(Ký, họ tên) 

​
KẾ TOÁN TRƯỞNG/​

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN​
(Ký, họ tên) 

 

Ngày… tháng... năm …..​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, họ tên, đóng dấu)​
​
​
 

 
 


